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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:






· Tiếng Việt: GIA CÔNG POLYME
· Tiếng Anh: Polymer Processing



Mã học phần:
CHE346






Số tín chỉ:
2

Đào tạo trình độ: Đại học 





Học phần tiên quyết:
 Hóa học và Hóa lý polyme

2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên:
 Trần Quang Ngọc


Chức danh, học hàm, học vị:
GV, TS
Điện thoại:





Email:
ngoctq@ntu.edu.vn 
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: VP Bộ môn CNKT Hóa học
3. Mô tả tóm tắt học phần:  
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về nguyên liệu, phương pháp gia công nguyên liệu, về các thiết bị và phương pháp gia công sản phẩm polyme thông dụng. 
4. Mục tiêu:
Người học nắm vững tính chất của các loại nguyên liệu nhựa.

Nắm được cấu tạo, nguyên lý vận hành, đối tượng sử dụng của một số thiết bị gia công nhựa thông dụng.

Giúp người học có khả năng phân tích và lựa chọn các thiết bị gia công polyme phù hợp với yêu cầu sản xuất.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Hiểu rõ tính chất của các loại nguyên liệu nhựa, từ đó đề xuất được các phương pháp gia công thích hợp.


b) Nắm vững tính chất, vai trò của các loại phụ gia dùng trong gia công nhựa, từ đó có thể lựa chọn phụ gia thích hợp cho các quá trình gia công nguyên liệu và sản phẩm polyme.


c) Nắm vững về cấu tạo thiết bị, nguyên lý vận hành, đối tượng ứng dụng của kỹ thuật ép đùn. Tính toán được sơ bộ các thông số cơ bản của thiết bị, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đùn.


d) Nắm vững về cấu tạo thiết bị, nguyên lý vận hành, đối tượng ứng dụng của kỹ thuật ép phun. Tính toán được sơ bộ các thông số cơ bản của thiết bị, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ép phun.


e) Nắm được quy trình của một số phương pháp thổi chai nhựa.


f) Nắm vững về cấu tạo thiết bị, nguyên lý vận hành, đối tượng ứng dụng của kỹ thuật gia công định hình nhiệt.


g) Nắm được quy trình các phương pháp gia công sản phẩm nhựa xốp


h) Nắm được cơ bản các phương pháp gia công vật liệu composite



i) Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên đề.
k) Hiểu được một số thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực nguyên liệu và gia công polyme.
6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
	CHƯƠNG I : NGUYÊN LIỆU VÀ PHỤ GIA CHO GIA CÔNG NHỰA

1) Nguyên liệu nhựa
2) Phụ gia trong gia công nhựa
	a,b,i,k
	5
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

	2


	CHƯƠNG II : KỸ THUẬT ÉP ĐÙN

1) Thiết bị

2) Công suất đùn

3) Thao tác và kiểm soát quá trình

4) Thiết kế các quá trình đùn
	c,i,k
	5
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

Làm bài tập GV cho

	3
	CHƯƠNG III: KỸ THUẬT ÉP PHUN
1) Nguyên tắc hoạt động của máy ép phun

2) Thiết bị
3) Các thông số kỹ thuật cơ bản cho quá trình ép phun
4) Hướng dẫn thiết kế cổng
5) Một số phương pháp ép phun đặc biệt
	d,i,k
	5
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

Làm bài tập GV cho

	4
	CHƯƠNG IV: KỸ THUẬT THỔI CHAI
1) Thổi chai ép đùn

2) Thổi chai ép phun
3) Thiết kế sản phẩm
4) Kiểm tra chất lượng sản phẩm
	e,i,k
	3
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

Làm bài tập GV cho

	5
	CHƯƠNG V : GIA CÔNG ĐỊNH HÌNH NHIỆT

1) Quá trình định hình
2) Thiết bị
	f,i,k
	4
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

Làm bài tập GV cho

	6
	CHƯƠNG VI : KỸ THUẬT GIA CÔNG NHỰA XỐP

1) Các quá trình tạo xốp cho nhựa
2) Các quá trình định hình và hóa rắn nhựa xốp
3) Khảo sát sản phẩm
	g,i,k
	4
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

Làm bài tập GV cho

	7
	CHƯƠNG VII : VẬT LIỆU COMPOSITE VÀ CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG

1) Giới thiệu
2) Vật liệu nền
3) Chất gia cường
4) Các phương pháp gia công sản phẩm composite

	h,i,k
	4
	GV giao chủ đề cho nhóm SV chuẩn bị, trình bày và thảo luận trước lớp

GV nhận xét, bổ sung và đánh giá
	Chuẩn bị tài liệu, bài thuyết trình về chủ đề được giao.

Gửi tài liệu cho GV và cho các nhóm khác


6.2 Thực hành: không
7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Hoàng Ngọc Cường
	Bài giảng: Polyme – Các kỹ thuật gia công
	
	ĐH KHTN TpHCM
	GV cung cấp
	X 
	

	2
	Nhữ Hoàng Giang, Đinh Bá Trụ, Lê Thụy Anh
	Công nghệ và thiết bị gia công vật liệu polyme
	2008
	KH&KT
	GV cung cấp 
	
	X 

	3
	Đỗ Quang Kháng
	Vật liệu polyme (quyển 1&2)
	2013
	KHTN&CN
	GV cung cấp
	
	X 

	4
	Zehev Tadmor, Costas G. Gogos
	Principles of polymer processing
	A John Wiley & Sons, Inc., Publication
	2006
	GV cung cấp/internet
	
	X 


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 

1/ Dự lớp : 

· Đi học đúng giờ. 
· Tham dự ( 80% số giờ lên lớp 
· Tham gia tích cực hoạt động của nhóm
· Trật tự trong lớp, không nghe điện thoại, ngủ gật…

2/ Thi và kiểm tra:

· Dự kiểm tra đầy đủ và đúng lớp đã đăng ký 

· Nghiêm túc trong thi cử, kiểm tra 

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	Kiểm tra chủ đề 1, 2 và 3
	· a, b, c, d

	Các nhóm được phân công chuẩn bị các nội dung của chủ đề 8
	· Nội dung, tài liệu chuẩn bị cho seminar

· Bài báo cáo

· Chất lượng thảo luận

· Khả năng làm việc tập thể


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa học kỳ
	a,b,c,d
	20%

	2
	Seminar
	e,f,g,h,i,k
	20%

	3
	Chuyên cần/thái độ
	i,k
	10%

	4
	Thi kết thúc học phần
	a,b,c,d,e,f,g,h
	50%



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
TS. Trần Quang Ngọc
 TS. Trần Quang Ngọc
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